
Kính gửi: Công ty Cổ phần sợi Quảng Đà
MST: 4001078510, Email: ketoan@quangdaco.com

(Địa chỉ: CCN Trảng Nhật, Phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn,
tỉnh Quảng Nam)

Ngày 11/7/2023, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nhận được văn bản số 10 đề 
ngày 07/07/2023 của Công ty Cổ phần sợi Quảng Đà (gọi tắt là Công ty) hỏi về 
chính sách thuế. Qua nội dung trình bày tại văn bản, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam 
có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định 
chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị Quyết số 101/2023/QH15 ngày 
24/6/2023 của Quốc Hội:

“Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng
1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp 

dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, 

kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm 
khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá 
chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

…Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành 
kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối 
tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 
thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm 
thuế giá trị gia tăng.”

- Tại Phụ lục I Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT 
ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định:

“20300. Sợi tổng hợp, nhân tạo
203001. Sợi tổng hợp
2030011. Tô (tow) filament tổng hợp; xơ staple tổng hợp, chưa chải thô 

hoặc chưa chải kỹ
Gồm: Tô (tow) filament tổng hợp từ nylon, polyamit khác. polyeste, acrylic 

hoặc modacrylic, polvpropylen, ... và xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa 
chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi từ nylon, polyamit khác, 
polyeste, actylic hoặc modacrylic, polypropylen,...
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2030012. Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), sợi monofilament tổng hợp
Gồm: Sợi chỉ tơ dai bằng potiamit và polyeste; Sợi chỉ tơ đơn tổng hợp 

khác: Sợi monofilament tổng hợp, sợi dạng dải và tương tự
203002. Sợi nhân tạo
2030021. Tô (tow) filament nhân tạo; xơ staple nhân tạo, chưa chải thô 

hoặc chưa chải kỹ
Gồm: Tô (tow) filament nhân tạo; Xơ staple nhân tạo, chưa chải thô, chưa 

chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi
2030022. Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), sợi monofilament nhân tạo
…
Phụ lục Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia 

tăng này là một phần của Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản 
phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01 
tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành sản 
phẩm Việt Nam.”

- Tại Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 
ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg:

“131. Sợi, vải dệt thoi sản phẩm dệt hoàn thiện
1311.13110. Sợi
131101. Nguyên liệu sợi
1311011. Tơ tằm thô (chưa xe)
1311012. Lông động vật đã được tẩy nhờn hoặc các bon hóa
…
131102. Sợi tự nhiên
1311021. Sợi xe từ sợi tơ tằm
Gồm sợi kéo từ tơ tằm thô và phế liệu tơ tằm
…”
Căn cứ quy định nêu trên thì đối tượng được áp dụng giảm thuế GTGT 

là hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% (trừ các nhóm hàng 
hóa, dịch vụ quy định tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 
44/2023/NĐ-CP).

Trường hợp Công ty có hàng hóa bán ra thuộc nhóm sản phẩm sợi tổng 
hợp, nhân tạo (mã 20300) được quy định tại Phụ lục I Nghị định số 44/2023/NĐ-
CP thì không thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT.

Đề nghị Công ty căn cứ vào thực tế sản phẩm, hàng hóa bán ra của đơn vị 
để xác định đúng mã sản phẩm theo Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống 



ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg, 
đối chiếu với quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP và các Phụ lục kèm theo 
để xác định các loại sản phẩm hàng hóa được giảm thuế GTGT theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thông báo cho Công ty Cổ phần sợi Quảng Đà 
được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: TTKT2;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT. 
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